
NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng

3 23LC42DNC1 50%
Nguyễn Thái An

(0964.490.814)
 

4 23LC42DNC1 50%
Trần Vĩnh Thanh

(0989.409.363)
 

3 23LC42DNC1 50%
Phạm Khoa Thành

(0918.060.278)
 

3 23LC42DNC1 50%
Ngô Bá Việt

(0907.689.357)
 

2 23LC42DNC1 0%
Đỗ Đức Trí

(0903.666.073)
 

2 23LC42DNC1 0%
Đỗ Đức Trí

(0903.666.073)
 

1 23LC42DNC1 0%
Lê Thanh Lâm

(0988.922.597)
 

1 23LC42DNC1 0%
Huỳnh Thị Ngọc Thường

(0944.209.520)
 

1 23LC42DNC1 0%
Bùi Văn Hiền

(0961.08.011)
 

1 23LC42DNC1 0%
Bùi Văn Hiền

(0961.08.011)
 

2 23LC42DNC1 0%
Lê Công Thành

(0913.667.301)
 

2 23LC42DNC1 0%
Lê Công Thành

(0913.667.301)
 

2 23LC42DNC1 50% Thứ Hai 01DNA

2 23LC42DNC1 50% Thứ Tư 01DNA

2 23LC42DNC1 50% Thứ Sáu 01DNA

2 23LC42DNC1 50% Thứ Bảy 01DNA

2 23LC42DNC1 50% Chủ Nhật 01DNA

2 23LC42DNC1 50% Chủ Nhật 01DNA18 GDQP008033_05 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ______78901______ 19/08/2024->07/09/2024

17 GDQP008033_05 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT 12345____________ 19/08/2024->07/09/2024

____________34567 19/08/2024->07/09/2024

16 GDQP008033_05 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

19/08/2024->07/09/2024

14 GDQP008033_05 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ____________34567 19/08/2024->07/09/2024

13 GDQP008033_05 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT

Võ Thanh  Thùy

(0965.283.287)

____________34567

15 GDQP008033_05 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT

12 PRES327145_03 TT cung cấp điện TH 18/11/2024->30/11/2024

11 PRES327145_02 TT cung cấp điện TH 02/12/2024->14/12/2024

10 PREN417045_05 TT Năng lượng tái tạo phần điện TH 30/09/2024->05/10/2024

9 PREN417045_04 TT Năng lượng tái tạo phần điện TH 07/10/2024->12/10/2024

8 PRED316945_05 Đồ án Truyền động điện tự động DA

7 PRED316945_04 Đồ án Truyền động điện tự động DA

6 POEP320262_03 Thực tập điện tử công suất TH 02/12/2024->14/12/2024

5 POEP320262_02 Thực tập điện tử công suất TH 18/11/2024->30/11/2024

4 MICR330363_04 Kỹ thuật Vi Xử Lý LT 04/11/2024->09/11/2024

3 LTRI437445_04 Kỹ thuật chiếu sáng dân dụng và công nghiệp LT 11/11/2024->16/11/2024

2 IPSC343045_04 Điều khiển hệ thống điện công nghiệp LT 23/12/2024->04/01/2025

Thời gian học

1 BMSY438345_04 Hệ thống BMS LT 16/12/2024->21/12/2024

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Địa điểm học: Trường CĐ CNC Đồng Nai - 47 Tôn Đức Thắng, Khóm Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Tân: 0972.989.188

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Địa điểm học: Trường CĐ CNC Đồng Nai - 47 Tôn Đức Thắng, Khóm Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Tân: 0972.989.188

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

4 23LC42DNC2 50%
Lưu Văn Quang

(0918.202.408)
 

2 23LC42DNC2 0%
Đỗ Đức Trí

(0903.666.073)
 

4 23LC42DNC2 50%
Phạm Quốc Khanh

(0934.093.716)
 

1 23LC42DNC2 0%
Trương Việt Anh

(0913.117.659)
 

2 23LC42DNC2 0%
Lê Công Thành

(0913.667.301)
 

4 23LC42DNC2 50%
Nguyễn Nhân Bổn

(0903.871.443)
 

2 23LC42DNC2 50% Thứ Hai HT A-DNA

2 23LC42DNC2 50% Thứ Tư HT A-DNA

2 23LC42DNC2 50% Thứ Năm HT A-DNA

2 23LC42DNC2 50% Thứ Sáu HT A-DNA

2 23LC42DNC2 50% Chủ Nhật HT A-DNA

2 23LC42DNC2 50% Chủ Nhật HT A-DNA

3 23LC43DNC2 50%
Trần Chí Thiên

(0918.452.152)
 

1 23LC43DNC2 0%
Trần Thanh Lam

(0918.444.626)
 

1 23LC43DNC2 0%
Đồng Sĩ Linh

(0988.282.208)
 

4 23LC43DNC2 50%
Trần Thanh Lam

(0918.444.626)
 

3 23LC43DNC2 50%
Thái Văn Phước

(037.605.4190)
 35 MTNC330925_02 Máy và hệ thống điều khiển số LT 11/11/2024->16/11/2024

34 MMAT344225_02 Công nghệ chế tạo máy LT 19/08/2024->31/08/2024

33 EPHT210629_02 TN Công nghệ thuỷ lực và khí nén TH 16/09/2024->21/09/2024

32 ELDR312025_01 TN Trang bị điện-điện tử trong MCN TH 09/09/2024->14/09/2024

31 CCCT331725_02 Công nghệ CAD\CAM_CNC LT 02/09/2024->07/09/2024

30 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ______78901______ 23/09/2024->12/10/2024

29 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT 12345____________ 23/09/2024->12/10/2024

____________34567 23/09/2024->12/10/2024

28 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ____________34567 23/09/2024->12/10/2024

23/09/2024->12/10/2024

26 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ____________34567 23/09/2024->12/10/2024

25 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT

Nguyễn Văn  Lương

(033.697.8447)

____________34567

27 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT

24 RENE346745_01 Năng lượng tái tạo (phần điện) LT 16/12/2024->28/12/2024

23 PRES327145_03 TT cung cấp điện TH 18/11/2024->30/11/2024

22 PRES316845_01 Đồ án Cung cấp điện DA

21 POSY346645_01 Hệ thống điện LT 26/08/2024->07/09/2024

20 POEP320262_03 Thực tập điện tử công suất TH 02/12/2024->14/12/2024

19 ELDR346445_01 Truyền động điện tự động LT 09/09/2024->21/09/2024

 Ngày in: 5/8/2024 



NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ Phòng Thời gian học

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (19/08/2024)

TT Mã LHP Tên HP Loại HP Tiết 

Địa điểm học: Trường CĐ CNC Đồng Nai - 47 Tôn Đức Thắng, Khóm Phước Hải, Thị trấn Long Thành, Đồng Nai - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Tân: 0972.989.188

THỜI KHÓA BIỂU LỚP

Học kỳ: 01 - Năm học: 2024-2025

2 23LC43DNC2 50% Thứ Hai HT A-DNA

2 23LC43DNC2 50% Thứ Tư HT A-DNA

2 23LC43DNC2 50% Thứ Năm HT A-DNA

2 23LC43DNC2 50% Thứ Sáu HT A-DNA

2 23LC43DNC2 50% Chủ Nhật HT A-DNA

2 23LC43DNC2 50% Chủ Nhật HT A-DNA

2 23LC43DNC2 50% Chủ Nhật E1-101

2 23LC43DNC2 50% Chủ Nhật E1-101

09/12/2024->28/12/2024

43 OPTE322925_01 Tối ưu hóa trong kỹ thuật LT _______89012_____ 09/12/2024->28/12/2024

42 OPTE322925_01 Tối ưu hóa trong kỹ thuật LT
Đặng Thiện  Ngôn

(0913.804.803)

_23456___________

41 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ______78901______ 23/09/2024->12/10/2024

40 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT 12345____________ 23/09/2024->12/10/2024

____________34567 23/09/2024->12/10/2024

39 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ____________34567 23/09/2024->12/10/2024

23/09/2024->12/10/2024

37 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT ____________34567 23/09/2024->12/10/2024

36 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT

Nguyễn Văn  Lương

(033.697.8447)

____________34567

38 GDQP008033_02 Giáo dục quốc phòng 3(ĐH) LT

Ngày  05  tháng  8  năm  2024

 Ngày in: 5/8/2024 


